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Đồng Nai, ngày 31 tháng A£ năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định về quản lý đường đô thị, đường xã, đường thôn; trình tự,

thủ tục chấp thuận thiết kế và trình tự, thủ tục cấp phép thi công nút giao đổi
với đường địa phương đang khai thác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được

sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đường bộ số 35/2024/QH15;

Căn cứ Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ số 36/2024/QH15;

Căn củ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một s

nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

Căn cứ Nghị định số 44/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc quản lý,
dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
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Căn cứ Nghị định số 165/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an
toàn giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều
và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thị hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-СР;

Căn cứ Nghị định số 140/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phân định
thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước

của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 144/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phân
quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 256/TTr-SoXD ngày
16 tháng 12 năm 2025;

Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định Quy định về quản lý đường đô thị,
đường xã, đường thôn; trình tự, thủ tục chấp thuận thiết kế và trình tự, thủ tục cấp
phép thi công nút giao đối với đường địa phương đang khai thác trên địa bần tinh

Đồng Nai.

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý đường đô
thị, đường xã, đường thôn; trình tự, thủ tục chấp thuận thiết kế và trình tự, thủ tục

cấp phép thi công nút giao đối với đường địa phương đang khai thác trên địa bàn
tỉnh Đồng Nai.
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Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 01 năm 2026.

2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn tại Quyết định

này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng theo các quy định tại các văn bản

quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ

tịch Uy ban nhân dân các xã, phường; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này..

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Văn phòng Chính phủ;

- Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng;
- Cục KTVB&QLXLVPHC-Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Sở Tư pháp;
- Công báo điện tử tỉnh;

- Báo và Phát thanh, truyền hình Đồng Nai;
- Chánh, các Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Luu: VT, KTN Dự

<D\2025\QĐ quản lý đường, thủ tục cấp phép>
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HA

QUY ĐỊNH

Về quản lý đường đô thị, đường xã, đường thôn; trình tự, thủ tục chấp thuận
thiết kế và trình tự, thủ tục cấp phép thỉ công nút giao đối với đường địa

phương đang khai thác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(Ban hành kèm theo Quyết định số 88/2025/QĐ-UBND)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về quản lý đường địa phương; trình tự, thủ tục chấp
thuận thiết kế và cấp phép thi công nút giao đối với đường địa phương đang khai

thác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau:

1. Quy định việc quản lý đường đô thị, đường xã, đường thôn theo điểm
khoản 4 Điều 8 Luật Đường bộ số 35/2024/QH15.

2. Quy định trình tự, thủ tục chấp thuận thiết kế và trình tự, thủ tục cấp phép
thi công nút giao đối với đường địa phương đang khai thác theo khoản 5 Điều 30

Luật số 35/2024/QH15.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

b

1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý đường giao thông trên địa
bàn tỉnh Đồng Nai.

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhận liên quan đến thực hiện thủ tục chấp thuận thiết
kế, cấp phép thi công nút giao đối với đường địa phương đang khai thác trên địa
bàn tỉnh Đồng Nai.

Điều 3. Trách nhiệm quản lý các loại đường trên địa bàn tỉnh

1. Sở Xây dựng quản lý các loại đường sau:

Đường tỉnh và các tuyến đường mới được đầu tư xây dựng theo quy hoạch là
đường tỉnh, trừ các đoạn tuyến đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban
nhân dân cấp xã quản lý theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều này.

2. Ban Quản lý các Khu Công nghiệp, Khu Kinh tế quản lý các tuyến đường
nằm trong phạm vi ranh giới của Khu Kinh tế, Khu công nghiệp, Khu Công nghệ
cao được giao quản lý.

3. Ủy ban nhân dân các xã, phường (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân
cấp xã) quản lý các loại đường sau:

a) Các đoạn tuyến đường tỉnh (đã được Ủy bạn nhân dân tỉnh giao Ủy ban

nhân dân cấp huyện trước đây quản lý trước thời điểm Quy định này có hiệu lực);

các đường mới được đầu tư xây dựng theo quy hoạch là đường huyện trước đây.

b) Đường gom, đường bên.



c) Đường đô thị.

d) Đường xã.

đ) Đường thôn.
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4. Nguồn vốn để đầu tư, xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết
cấu hạ tầng đường bộ phân cấp theo khoản 1, khoản 3 Điều này được thực hiện

theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, đầu tư, đầu tư công, đầu tư
theo phương thức đối tác công tư, quản lý, sử dụng tài sản công và quy định khác
của pháp luật có liên quan.

5. Các tuyến đường bộ được giao quản lý theo khoản 1, khoản 3 Điều này
phải thực hiện việc xác định, thống kê tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ theo quy

định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

6. Trách nhiệm của cơ quan quản lý đường bộ:

a) Đầu tư, xây dựng các tuyến đường khi được cấp có thẩm quyền giao theo
quy hoạch mạng lưới đường bộ, quy hoạch kết cấu hạ tầng đường bộ được duyệt.

b) Quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ được
phân cấp theo quy định của pháp luật về đường bộ.

c) Quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ được phân cấp
theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Điều 4. Kết nối giao thông các tuyến đường bộ

1. Vị trí nút giao thông đường bộ (nút giao đấu nối) để kết nối các tuyến
đường bộ với nhau mà các tuyển đường bộ đó được xác định trong các quy hoạch
mạng lưới đường bộ, quy hoạch kết cấu hạ tầng đường bộ, phương án phát triển
mạng lưới giao thông trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, mạng lưới giao thông
đối ngoại, mạng lưới giao thông chính cấp đô thị trong quy hoạch đô thị, mạng lưới

giao thông chính trong các quy hoạch khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền
phê duyệt thì không phải thực hiện quy định tại Điều 5 của Quy định này. Trường
hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật có quy định về khoảng cách
các nút giao đấu nối thì phải bảo đảm theo quy chuẩn, tiêu chuẩn này.

2. Nút giao đấu nối được thiết kế, xây dựng tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ
thuật; phù hợp với cấp đường và bảo đảm an toàn giao thông, năng lực thông hành
của tuyển đường.

Điều 5. Đấu nối đối với trường hợp kết nối với đường bộ không có trong
các quy hoạch

1. Trừ trường hợp đấu nối quy định tại khoản 1 Điều 4 của Quy định này, vị
trí nút giao đấu nối mới vào đường địa phương phải bảo đảm khoảng cách theo quy
định sau:

a) Đối với đường cấp I, cấp II: không nhỏ hơn 2000 mét.

b) Đối với đường cấp III: không nhỏ hơn 1500 mét.

c) Không nhỏ hơn 1000 mét đối với đường cấp IV, cấp V và cấp VI.
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d) Đối với các trường hợp đường từ 04 làn ô tô trở lên và có dải phân cách

giữa chia đường thành hai chiều riêng biệt, khoảng cách các nút giao dạng ngã

ba (chỉ cho phép phương tiện từ đường chính rẽ phải vào đường nhánh, phương
tiện từ đường nhánh rẽ phải vào đường chính) đối với đường cấp I, cấp II và cấp
III không nhỏ hơn 1000 mét; đối với các trường hợp khác không quá 500 mét.

đ) Trường hợp phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, tuyến, đoạn tuyến đi
qua các địa bàn, khu vực có địa hình núi cao, vực sâu, sông, suối, kênh, rạch, đê

điều, hồ, đập, công trình thuỷ lợi, thuỷ điện, đường sắt, khu vực di tích lịch sử, văn

hoá, công trình quan trọng nhưng khó khăn trong việc xây dựng đường gom, đường
bên, đường nhánh thì được giảm khoảng cách so với quy định tại điểm a, điểm b,

điểm c và điểm d khoản này. Đối với trường hợp này, chủ đầu tư dự án xây dựng
nút giao đấu nối gửi văn bản kèm theo hồ sơ nút giao đấu nối có bố trí đầy đủ các

công trình an toàn giao thông, báo hiệu đường bộ để bảo đảm trật tự, an toàn giao

thông tại khu vực nút giao đấu nối và bảo đảm quy định tại khoản 2 Điều 4 của
Quy định này đến cơ quan quản lý đường bộ để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem
xét.

2. Trường hợp xây dựng nút giao đấu nối mới để thay thế nút giao đấu nối đã có
thì phải bảo đảm khoảng cách nút giao đấu nối mới với các nút giao khác. Sau khi
hoàn thành đưa nút giao mới vào sử dụng, phải đóng nút giao đã được thay thế.

3. Thẩm quyền quyết định đấu nối

a) Sở Xây dựng quyết định vị trí đấu nối vào đường bộ được quy định tại
khoản 1 Điều 3 Quy định này.

b) Ban Quản lý các Khu Công nghiệp, Khu Kinh tế quyết định vị trí đấu nối
vào đường bộ được quy định tại khoản 2 Điều 3 Quy định này.

c) Uỷ ban nhân dân cấp xã quyết định vị trí đấu nối vào đường bộ được quy

định tại khoản 3 Điều 3 Quy định này.

4. Cơ quan, tổ chức đề nghị đấu nối vào đường bộ quy định tại Điều này nộp 01
bộ hồ sơ đề nghị theo một trong các hình thức: trực tiếp, thông qua dịch vụ bưu chính

hoặc trực tuyến tại cổng dịch vụ công đến cơcơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục

hành chính quy định tại khoản 3 Điều này. Thành phần hồ sơ bao gồm:

a) Văn bản đề nghị đấu nối vào đường bộ (bản chính) theo mẫu số 01 Phụ
lục ban hành kèm theo Quyết định này.

b) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực: chủ trương đầu tư nút giao đấu nối
đường khác vào đường được đề nghị đấu nối, thiết kế nút giao đấu nối vào đường
bộ (nều có).

5. Cơ quan có thầm quyền giải quyết thủ tục hành chính quy định tại khoản 3 Điều
này thực hiện tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và xử lý như sau:

a) Đối với trường hợp nộp trực tiếp, sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đúng

quy định thì tiếp nhận hồ sơ và viết phiểu hẹn trả kết quả; hướng dẫn tổ chức, cá nhân

hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp không đủ thành phần hồ sơ.
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b) Đối với trường hợp nộp gián tiếp, trong phạm vi 02 ngày làm việc kể từ
ngày nhận được hồ sơ, kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đủ thành phần hồ sơ
có văn bản thông báo đến tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện.

c) Trường hợp phải lấy ý kiến của các cơ quan thì sau 02 ngày làm việc kể từ

ngày nhận đủ thành phần hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành
chính tiến hành lấy ý kiến. Cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến có trách nhiệm trả

lời trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của
cơ quan có thẩm quyền.

d) Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề

nghị hoặc 7 ngày làm việc sau khi nhận được ý kiến của các cơ quan (đối với
trường hợp phải lấy ý kiến), cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính

tiến hành kiểm tra nếu đủ điều kiện thì có văn bản chấp thuận nút giao đấu nối vào

đường bộ theo quy định tại mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.
Trường hợp không chấp thuận thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do trong thời
hạn không quá 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị hoặc 7 ngày
làm việc sau khi nhận được ý kiến của các cơ quan.

thác
Điều 6. Chấp thuận thiết kế nút giao đấu nối vào đường bộ đang khai

1. Chủ đầu tư dự án xây dựng nút giao đấu nối vào đường bộ đang khai thác

gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận thiết kế nút giao đấu nối theo hình thức trực

tiếp hoặc gián tiếp (qua hệ thống bưu điện hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến)
đến cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều này. Hồ sơ đề nghị bao gồm:

a) Đơn đề nghị theo quy định tại mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo
Quyết định này.

b) Hồ sơ khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công công trình nút giao đấu nối vào
đường bộ đang khai thác, bao gồm: thuyết minh thiết kế, bản vẽ thiết kế nút giao
đấu nổi và bản vẽ hoàn trả kết cấu hạ tầng đường bộ đang khai thác, bản vẽ tổ chức
giao thông tại nút giao đấu nối, hồ sơ khảo sát địa hình, địa chất; văn bản/quyết
định chấp thuận vị trí đấu nối trừ vị trí đấu nối đã được phê duyệt trong quy hoạch
tỉnh.

c) Văn bản giao làm chủ đầu tư dự án xây dựng nút giao đấu nối vào đường
bộ đang khai thác.

2. Cơ quan có thẩm quyền chấp thuận thiết kế nút giao đấu nối vào đường
bộ đang khai thác là Sở Xây dựng, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp, Khu Kinh
tế, Uỷ ban nhân dân cấp xã liên quan đến đường được giao quản lý.

sau:

3. Cơ quan có thẩm quyền thực hiện tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và xử lý như

a) Đối với hồ sơ nộp trực tiếp, cơ quan có thẩm quyền thực hiện kiểm tra
thành phần hổ sơ, nếu đủ thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả, nếu không đủ
thì hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

b) Đối với hồ sơ nộp gián tiếp, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận
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được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đủ thì tiếp nhận, nếu
không đủ, có văn bản thông báo đến tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện.

c) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định,
cơ quan có thẩm quyền tiến hành xem xét hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì có văn bản

chấp thuận thiết kế nút giao đấu nối vào đường bộ đang khai thác theo quy định tại
mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này, trường hợp không chấp
thuận thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

4. Văn bản chấp thuận thiết kế nút giao đấu nối có thời hạn 18 tháng, hết
thời hạn nêu trên mà chủ đầu tư chưa gửi hồ sơ đề nghị cấp phép thi công nút giao
đấu nối vào đường bộ đang khai thác theo quy định tại Điều 7 Quy định này hoặc

có thay đổi về quy mô nút giao đấu nối thì phải thực hiện lại từ đầu thủ tục chấp
thuận thiết kế nút giao.

5. Đối với kết nối giao thông thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ do Thủ
tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ
tịch Uy ban nhân dân cấp xã là người có thẩm quyền quyết định đầu tư, việc quyết
định thiết kế nút giao đấu nối vào đường bộ đang khai thác thực hiện trong quyết
định phê duyệt dự án và không phải thực hiện quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4
Điều này.

thác
Điều 7. Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường bộ đang khai

1. Chủ đầu tư dự án xây dựng nút giao đấu nối vào đường bộ đang khai thác

gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp phép thỉ công nút giao đấu nối vào đường bộ đang khai
thác theo hình thức trực tiếp hoặc gửi gián tiếp (qua hệ thống bưu điện hoặc qua
cổng dịch vụ công trực tuyến) đến cơ quan có thầm quyền quy định tại khoản 2
Điều này. Hồ sơ để nghị bao gồm:

a) Đơn đề nghị theo quy định tại mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo

Quyết định này.

b) Thuyết minh và bản vẽ biện pháp tổ chức thi công nút giao đấu nối vào
đường bộ đang khai thác; biện pháp bảo đảm giao thông đường bộ khi thi công xây
dựng nút giao đấu nối.

2. Cơ quan có thẩm quyền cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường địa
phương đang khai thác là Sở Xây dựng, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp, Khu
Kinh tế, Ủy ban nhân dân cấp xã liên quan đến đường được giao quản lý.

sau:

3. Cơ quan có thẩm quyền thực hiện tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và xử lý như

a) Đối với hồ sơ nộp trực tiếp, cơ quan có thẩm quyền thực hiện kiểm tra
thành phần hồ sơ, nếu đủ thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả, nếu không đủ
thì hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

b) Đối với hồ sơ nộp gián tiếp, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày
nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu

đủ thì tiếp nhận, nếu không đủ có văn bản thông báo đến tổ chức, cá nhân để bổ




























